
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STNMT, ngày        /   02  /  2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện  Sa Thầy

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Phạm Thị Nhật T 925826 7/31/2001 Xã Sa Bình 30 2 213 ONT

2 Nguyễn Thị Hiền DD 815748 12/1/2021 Xã Sa Nhơn 37 23 849 ONT+HNK

3 Ngô Công Phương W 111987 9/10/2002 Xã Sa Sơn 25,26,6 19,24 20451 Lúa +N. Rẫy

4 A Dưn-Y Rakk AA 419109 11/1/2004 Xã Ya Xiêr 20 14 15221 N. Rẫy

5 Trần Ngọc Tuyên BD 353501 12/30/2011 Xã Ya Tăng 11 3 2787 HNK

6 Trần Ngọc Tuyên BD 353617 12/30/2011 Xã Ya Tăng 10 3 3406 HNK

7 Trần Ngọc Tuyên BD 353502 12/30/2011 Xã Ya Tăng 18 3 7292 HNK

8 Trần Ngọc Tuyên BD 353618 12/26/2011 Xã Ya Tăng 1 2 11564 HNK

9 Trần Ngọc Tuyên BH 561373 11/27/2011 Xã Ya Tăng TĐ1, TĐ2 0 11214 CLN

10 Trần Ngọc Tuyên BD 353613 12/9/2011 Xã Ya Tăng 8 2 7620 CLN
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11 Trần Ngọc Tuyên-Nguyễn Thị
Lên BH 561018 6/14/2012 Xã Ya Tăng 22 3 7002 HNK

12 Trần Ngọc Tuyên BD 353614 12/9/2011 Xã Ya Tăng 63 3 4788 CLN

13 Phạm Kỳ Tài-Huỳnh Thị Công
Hiền AK 519491 7/10/2008 Xã Sa Bình 0 TĐ 324 ONT

14 A Xin Q 232931 10/25/1999 Xã Sa Bình 22a 14 35855 ĐRM

15 Phạm Văn Hiệp AN 303878 8/21/2009 Xã Rờ Kơi TĐ 0 16824 CLN

16 A Yét-Y Hoang AC 104998 5/25/2005 Xã Sa Bình 10 48 30152 CLN

17 Huỳnh Thanh Hải-Nguyễn Thị
Hồng AN 303962 8/14/2008 Xã Sa Sơn 80b1 9 467 NKH

18 Đoàn Minh Lâm U 334760 6/3/2002 Xã Sa Nghĩa 29 3 1549 ONT+Vườn

19 Đoàn Minh Lâm-Lương Thị
Huyền X 198199 6/3/2003 Xã Sa Nghĩa 15,36 10,6 21336 N. Rẫy

20 Y Yeoh CV 521639 4/13/2020 TT. Sa Thầy 12,17,79 40 9359.9 NHK
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